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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

 Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021; 

Căn cứ Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và 

hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy; 

 Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình 

trạng nghiện ma túy; 

 Căn cứ Công văn số 4057/UBND-KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

 Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định 

về xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:  

 I. MỤC TIÊU 

 Triển khai thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ và Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của 

Bộ Y tế; đảm bảo phối hợp tốt và hiệu quả với các sở ngành, cơ quan, đơn vị 

liên quan trong công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng 

nghiện ma túy 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 

- Phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương II tổ chức lớp tập huấn 

chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế. Cụ thể như sau: 

Đối tượng đào tạo:  

+ Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm 

thần hoặc đa khoa hoặc chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền đang 
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công tác tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế; Bệnh 

xá trực thuộc ngành Công an, Phòng y tế tại các Trại giam, cơ quan tạm giam, 

tạm giữ; Phòng y tế tại các Cơ sở cai nghiện công lập (Nếu có đề xuất nhu cầu 

của các sở ngành, cơ quan, đơn vị quản lý). 

+ Y sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp trước 

ngày 01/01/2022, đang làm công việc xác định tình trạng nghiện ma túy tại các 

cơ sở công lập. 

Nội dung đào tạo: Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy, Quy 

trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy, Trả kết quả xác định 

tình trạng nghiện ma túy quy định tại Điều 3, 4, 5 của Thông tư số 18/2021/TT-

BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế. 

- Cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về xác định tình trạng 

nghiện ma túy theo quy định cho các y bác sĩ sau khi được tập huấn. 

2. Rà soát các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện việc xác định tình 

trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế tự rà soát 

các điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 3 Nghị 

định số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ, gồm các điều kiện sau: 

+ Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giấy phép hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh có chuyên 

khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy hoặc 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. 

+ Bác sỹ được phân công nhiệm vụ xác định tình trạng nghiện ma túy 

phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần, hoặc 

đa khoa, hoặc chuyên khoa nội, hoặc chuyên khoa y học cổ truyền. Trường hợp 

bác sỹ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc chuyên 

khoa nội hoặc chuyên khoa y học cổ truyền thì phải có chứng nhận đã hoàn 

thành khóa tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ sở có chức năng 

đào tạo cấp (Sở Y tế sẽ mở lớp đào tạo và cấp giấy chứng nhận trong thời gian 

tới). Ngoài ra, các Y sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được cấp 

trước ngày 01/01/2022, đang làm công việc xác định tình trạng nghiện ma túy 

tại các cơ sở được tiếp tục thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy.  

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm để thực hiện được quy trình 

chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy, phù hợp với hình thức tổ chức, 

phạm vi hoạt động chuyên môn của chuyên khoa quy định. 

- Sau khi rà soát, các đơn vị báo cáo kết quả đủ hoặc chưa đủ điều kiện 

xác định tình trạng nghiện ma túy để Sở Y tế nắm bắt và chỉ đạo. 
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3. Công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy  

- Sau khi tổng hợp, Sở Y tế chỉ định danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện 

xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh và 

thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan: Công an tỉnh, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội để phối hợp thực hiện. 

Dự kiến chỉ định (Danh sách chính thức Sở Y tế công bố sau) như sau: 

+ Tuyến tỉnh: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện đa khoa Thống 

Nhất Đồng Nai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

+ Tuyến huyện: Các Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Long 

Khánh, Định Quán, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

+ Tuyến xã: Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn có đủ điều kiện theo quy 

định. 

- Sở Y tế công bố danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý trên trang web của Sở Y tế, tại 

địa chỉ: http://syt.dongnai.gov.vn/. Đồng thời, báo cáo danh sách về Bộ Y tế, 

UBND tỉnh để công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan. 

4. Phối hợp xác định tình trạng nghiện ma túy và trả kết quả 

- Các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan: Công an, Lao động – Thương binh và Xã hội 

triển khai thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy. Hồ sơ, trình tự, thủ tục 

quy định tại: 

+ Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy: Điều 4 Nghị định 

số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

+ Người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính được đề nghị xác định tình 

trạng nghiện ma túy tại nơi tạm giữ có cơ sở y tế đủ điều kiện: Điều 5 Nghị định 

số 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

+ Người bị tạm giữ hành chính được đề nghị xác định tình trạng nghiện 

ma túy tại nơi tạm giữ không có cơ sở y tế đủ điều kiện: Điều 6 Nghị định số 

109/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

+ Người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính: Điều 7 Nghị định số 

109/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Tiêu chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy: quy định tại Điều 3 

Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế. 

- Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy: quy định tại Điều 4 Thông 

tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế. 

- Trả kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy: quy định tại Điều 5 

Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế. 

http://syt.dongnai.gov.vn/
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5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy 

Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ thực hiện theo quy định của pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh. 

6. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 109/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ và Thông tư 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế đối với các cơ sở y tế 

trên địa bàn quản lý. 

- Báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất kết quả hoạt động xác định tình 

trạng nghiện ma túy trên địa bàn quản lý. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Sở Y tế tham mưu triển khai các công tác sau: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị 

định 109/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2021/TT-BYT của Bộ Y 

tế đối với các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý. 

b) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xác định tình 

trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (Kế hoạch này). 

c) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế tổ 

chức rà soát các điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, báo cáo kết quả về 

Sở Y tế tổng hợp, chỉ định, công bố. 

d) Chỉ định danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy và phối hợp Văn phòng Sở công bố trên trang web của Sở Y tế. 

Đồng thời, báo cáo danh sách về Bộ Y tế, UBND tỉnh để công bố trên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn chuyên môn về xác định 

tình trạng nghiện ma túy. 

b) Là cơ quan đầu mối tham mưu Sở Y tế: 

+ Mời giảng viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương II tập huấn; 

+ Cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn theo quy định; 

+ Báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất kết quả hoạt động xác định 

tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn quản lý. Tổng hợp các vấn đề phát sinh, 

khó khăn, vướng mắc của các Sở ngành, cơ quan, đơn vị, báo cáo, tham mưu Sở 

Y tế chỉ đạo kịp thời. 

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế 

a) Triển khai việc tự rà soát các điều kiện xác định tình trạng nghiện ma 

túy, phân công cán bộ y tế đảm bảo điều kiện chuyên môn để xác định tình trạng 

nghiện ma túy tại cơ sở. 
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b) Cử cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tham gia 

lớp tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma 

túy do Sở Y tế tổ chức (Trừ các cán bộ đã tham gia lớp tập huấn của Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh và các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp). 

c) Tổ chức, đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho các đối tượng có 

liên quan các quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy. 

d) Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên 

môn xác định tình trạng nghiện ma túy theo đúng quy định của Bộ Y tế và các 

quy định có liên quan. 

đ) Tổ chức điều trị hội chứng cai, các rối loạn tâm thần và các bệnh kèm 

theo (Nếu có và Chỉ thực hiện đối với cơ sở đủ năng lực) cho người cần xác định 

tình trạng nghiện ma túy trong thời gian xác định tình trạng nghiện ma túy. Chi 

phí do cơ quan đề nghị chi trả hoặc cá nhân chi trả tùy tình huống. 

e) Thực hiện việc lưu giữ hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy theo 

quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. 

g) Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động xác định tình trạng nghiện ma túy 

của cơ sở y tế về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp, báo cáo Sở Y tế. 

4. Đề nghị Công an tỉnh 

a) Bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở thực hiện xác định tình trạng nghiện 

ma túy; giữ an toàn cho cơ sở y tế và nhân viên y tế trong quá trình xác định tình 

trạng nghiện ma túy. 

b) Chỉ đạo cơ quan công an, cơ quan tạm giam, tạm giữ cung cấp đầy đủ 

hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện theo đúng quy định; hoặc yêu cầu 

người được xác định tình trạng nghiện ma túy chấp hành nội quy, quy chế hoạt 

động của cơ sở y tế, cung cấp trung thực thông tin về tiền sử sử dụng ma túy, 

các biểu hiện của việc sử dụng ma túy và các thông tin khác liên quan đến 

chuyên môn trong quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy. 

c) Bảo đảm kinh phí phục vụ việc xác định tình trạng nghiện ma túy do cơ 

quan công an đề nghị. Trường hợp là người tự nguyện xác định tình trạng 

nghiện ma túy thì do cá nhân tự chi trả. 

d) Công bố trên trang web của Công an tỉnh danh sách các cơ sở y tế đủ 

điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy do Sở Y tế hoặc Bộ Công an chỉ 

định. 

đ) Cử cán bộ y tế thuộc Bệnh xá trực thuộc ngành Công an, Phòng y tế tại 

các Trại giam, Trại tạm giam làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy 

tham gia lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức (Nếu cần thiết). 
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5. Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

a) Phối hợp Sở Y tế triển khai, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý việc thực hiện Nghị định 109/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ và Thông tư 18/2021/TT-BYT của Bộ Y tế. 

b) Chỉ đạo các cơ sở cai nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý rà soát 

các điều kiện xác định tình trạng nghiện; đăng ký tập huấn cho các bác sỹ, y sỹ 

làm công tác xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở này; đề xuất danh sách các 

cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy gửi Sở Y tế để tổng hợp, 

công bố và báo cáo UBND tỉnh. 

c) Phối hợp các cơ sở y tế thực hiện và bảo đảm kinh phí phục vụ việc xác 

định tình trạng nghiện ma túy cho các đối tượng do cơ quan thuộc ngành Lao 

động – Thương binh và Xã hội đề nghị (Nếu có). 

d) Công bố trên trang web của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy do Sở Y 

tế chỉ định, bao gồm các cơ sở do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất 

công bố. 

6. Đề nghị Bệnh viện Tâm thần Trung ương II – Bộ Y tế 

Phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế cử giảng viên tập huấn các nội dung về Tiêu 

chuẩn chẩn đoán tình trạng nghiện ma túy, Quy trình chuyên môn để xác định 

tình trạng nghiện ma túy cho các cán bộ y tế đủ điều kiện thực hiện việc xác 

định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xác định tình trạng 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Y tế Đồng Nai, đề nghị các 

đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Kính đề nghị các Sở ngành, cơ quan, đơn 

vị liên quan phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên.  

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản 

ánh về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế (để báo cáo); 
- Cục PC HIV/AIDS (để báo cáo); 
- Cục QLKCB (để báo cáo); 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- BVTTTƯ II (phối hợp); 
- CA tỉnh, Sở LĐ-TB&XH (phối hợp); 
- BGĐ SYT (để báo cáo); 
- Các phòng chuyên môn SYT (thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc SYT (thực hiện); 

- Website SYT; 
- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tài 
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